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PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 CÂU x 0,5 ĐIỂM/CÂU = 3 ĐIỂM)
Câu 1: Tại đơn vị hành chính sự nghiệp nhân viên thanh toán tạm ứng như sau:
- Sửa chữa thường xuyên ô tô: 1.100.000đ; - Số thừa nộp lại thủ quỹ: 500.000đ
	A. Nợ TK 611             1.100.000
     Nợ TK 111                 500.0000
           Có TK 141                 1.600.000
     Nợ 337: 1.100.000
           Có 511: 1.100.000
	B. Nợ TK 611             1.100.000
     Nợ TK 111              500.0000
           Có TK 141                 1.600.000
     Nợ 337: 1.100.000
           Có 366: 1.100.000

	C. Nợ TK 611             1.100.000
     Nợ TK 111              500.0000
           Có TK 141                 1.600.000
     Nợ 337: 1.600.000
           Có 511: 1.600.000
	D. Nợ TK 611             1.100.000
     Nợ TK 111               500.0000
           Có TK 141                 1.600.000
     


ANSWER: A
Câu 2:
Tại đơn vị hành chính sự nghiệp rút dự toán thực chi thanh toán tiền điện, giá chưa thuế GTGT 80.000.000đ, thuế suất GTGT 10%. 

	A. Nợ TK 611	88.000.000
           Có TK 511                  88.000.000
    Đồng thời  Có 008: 88.000.000
	B. Nợ TK 611	80.000.000
           Có TK 366                  80.000.000
    Đồng thời  Có 008: 80.000.000

	C. Nợ TK 611	88.000.000
           Có TK 331                  88.000.000
    Đồng thời  Có 008: 88.000.000
	D. Nợ TK 611	88.000.000
           Có TK 331                  88.000.000
    


ANSWER: A
Câu 3:
Tại đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất kho CCDC dùng cho hoạt động sản xuất có trị giá 2.500.000, phân bổ trong 5 tháng, bắt đầu từ tháng này.
	A. Nợ TK 242	2.500.000
           Có TK 153                  2.500.000
     Nợ 154: 500.000
            Có 242: 500.000
	B. Nợ TK 242	2.500.000
           Có TK 153                  2.500.000
     Nợ 642: 500.000
            Có 242: 500.000

	C.  Nợ 154: 500.000
            Có 242: 500.000
	D. Nợ TK 242	2.500.000
           Có TK 153                  2.500.000


ANSWER: A
Câu 4:
Tại đơn vị hành chính sự nghiệp rút dự toán chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi ngân hàng để trả lương và các khoản phụ cấp theo lương vào thẻ ATM cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Cán bộ công nhân viên và người lao động đã nhận được. Biết tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả 60.000.
	A. Nợ TK 112	60.000.000
           Có TK 511                  60.000.000
     Nợ 334: 60.000.000
            Có 112: 60.000.000
 Đồng thời Có 008: 60.000
	B. Nợ TK 112	60.000.000
           Có TK 511                  60.000.000
 Đồng thời Có 008: 60.000


	C.  Nợ TK 112	60.000.000
           Có TK 511                  60.000.000
     Nợ 334: 60.000.000
            Có 112: 60.000.000
	D. Nợ TK 112	60.000.000
           Có TK 511                  60.000.000
     



ANSWER: A
Câu 5:
Tại đơn vị hành chính sự nghiệp giá trị vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê, chưa xác định được nguyên nhân, chờ xử lý, phải theo dõi trên tài khoản nào?
A. Khoản phải trả khác
B. Khoản thu nhập khác
C. Khoản doanh thu nhận trước
D. Khoản tạm thu
ANSWER: A 
Câu 6:
Tại đơn vị hành chính sự nghiệp mua nguyên vật liệu nhập kho từ nguồn NSNN, giá mua chưa thuế 15.000.000đ, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển 600.000. Giá nhập kho của nguyên vật liệu là:
A. 17.100.000
B. 15.000.000
C. 21.000.000
D. 16.500.000
 ANSWER: A
PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Đáp án: (7 ĐIỂM)
 Trích tài liệu kế toán tại một đơn vị hành chính sự nghiệp (Đơn vị tính: 1.000 đồng)
1. Rút tiền gửi ngân hàng thuộc lệnh chi tiền thực chi thanh toán tiền điện của hoạt động thường xuyên 29.000 (bao gồm T.GTGT 10%).     (0,75 điểm)
a. Nợ 611/Có 112: 29.000     (0,25 điểm)
b. Nợ 337/Có 511: 29.000    (0,25 điểm)
c. Có 012: 29.000                  (0,25 điểm)
2. Nhân viên thanh toán tạm ứng: (1,0 điểm)
- Sửa chữa thường xuyên thiết bị văn phòng 600;
 - Mua công cụ dụng cụ nhập kho 2.000;
 - Số thừa nộp quỹ 400.
a. Nợ 611: 600
    Nợ 153: 2.000
    Nợ 111: 400
            Có 141: 3.000                                    (0,5 điểm)
b. Nợ 337:2.600                                             (0,5 điểm)
       Có 511: 600
       Có 366: 2.000
3. Rút tạm ứng dự toán về tài khoản tiền gửi kho bạc để chuẩn bị chi cho hoạt động chuyên môn của đơn vị, số tiền 5.000.000. (0,5 điểm)
a. Nợ 112/Có 3771: 5.000.000       (0,25 điểm)
b. Có 008: 5.000.000                      (0,25 điểm)
4. Mua công cụ dụng cụ nhập kho dùng cho hoạt động thường xuyên, giá mua chưa thuế 35.000, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền. Chi phí vận chuyển 600 thanh toán bằng tiền mặt thuộc nguồn NSNN cấp. (0,75 điểm)
a. Nợ 153: 38.500           (0,25 điểm)
         Có 331: 38.5000
b. Nợ 611: 600
         Có 111: 600           (0,25 điểm)
c. Nợ 3371: 600             (0,25 điểm)
         Có 511: 600
5. Rút dự toán thực chi cho hoạt động thường xuyên mua tài sản cố định từ nguồn ngân sách nhà nước dùng ngay cho hoạt động hành chính giá mua: 40.000 chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 1.000 đã thanh toán bằng tiền mặt. (1,0 điểm)
a. Nợ 211: 45.000
         Có 366: 44.000  (0,25 điểm)
         Có 111: 1.000     (0,25 điểm)
b. Nợ 3371/ Có 366: 1.000 (0,25 điểm)
c. Có 008: 44.000  (0,25 điểm)
6. Xuất kho công cụ dụng cụ dùng cho hoạt động thường xuyên của đơn vị 15.000. (0,25 điểm)
Nợ 611: 15.000
     Có 153: 15.000 (0,25 điểm)
7. Thu kinh phí hoạt động khác bằng tiền mặt 200.000, trong đó số phải nộp NSNN 40%, được để lại 60%. (0,75 điểm)
a. Nợ 111/Có 337: 200.000                (0,25 điểm)
b. Nợ337/Có333: 40% *200.000        (0,25 điểm)
c. Nợ 018: 60%* 200.000                     (0,25 điểm)
8.Tính hao mòn tài sản cố định: (0,5 điểm)
- Hoạt động thường xuyên 7.000
- Hoạt động viện trợ 3.000
- Hoạt động thu phí 1.000. 
Nợ 611: 7.000  (0,5 điểm)
Nợ 612: 3.000
Nợ 614: 1.000
      Có 214: 11.000  
9. Cuối kỳ kết chuyển hao mòn tài sản cố định đã tính. (0,5 điểm)
Nợ 366: 11.000                                                                 (0,5 điểm)
   Có 511: 7.000
   Có 512: 3.000
    Có 514: 1.000
Yêu cầu: 
1. Ghi sổ nhật ký (định khoản) các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên đây (6,0 điểm)
2. Nếu đã hoàn tất thủ tục tạm ứng ở nghiệp vụ (3) thì  hạch toán như thế nào? Biết số tạm ứng ở nghiệp vụ (3)  đã chi hết và có chứng từ đầy đủ. (1,0 điểm)
a. Nợ 611/ Có 112: 5.000.000                          (0,25 điểm)
b. Nợ 3371/ Có 511: 5.000.000                       (0,25 điểm)
c. Có 008( 5.000.000)                                      (0,25 điểm)
d. Có 008: 5.000.000                                        (0,25 điểm)
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